


Queen Alia International Airport, Amman, Jordan

Introduction

Performance Tile Adhesives
Tile Adhesives

 – Terrafix Range
Architectural Specification
Terrafix 11  C1T  Suitable for ceramic tiles and mosaics
Terrafix 22 C2TE Terrafix 22  C2TE Suitable for Swimming pool and fixing

 tiles onto existing tiled surfaces
 

Phù hợp cho hồ bơi và dán gạch lên bề 
mặt gạch cũ
 Terrafix 33  C2FT S1  Suitable for over existing tiles and Terraco 

    waterproofing systems (Swimming pools)  
Terrafix 42  C2TE S2  For areas of high trafic
General Purpose Tile Adhesive  - TileBond

 

Performance Tile Grouts  – Terragrout Range
Architectural Specification
Terragrout G11  CG1  For thin joints <5mm
Terragrout G14  CG1  For joints 4-20mm
Terragrout G22     CG2  For swimming pool, bathroom
Standard colours for Grouts
Swimming pool system recommendation
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Tile Grouts 10 10

Giới thiệu

Tính năng keo dán gạch – Dòng sản phẩm Terrafix
cúrt   nếik tậuht ỹk hnít cặĐ

Terrafix 11            C1T            Phù hợp với gạch ceramic và mosaics

Terrafix 33           C2FT S1    Phù hợp với bề mặt gạch cũ, hệ thống
                                                 chống thấm Terraco ( Hồ bơi) 
Terrafix 42           C2TE S2   Cho khu vực chấn động cao

Keo chà ron – Dòng sản phẩm Terragrout
cúrt   nếik tậuht ỹk hnít cặĐ

Terragrout G11     CG1     Thích hợp đường ron < 5mm
Terragrout G14    CG1    Thích hợp đường ron 4 – 20mm
Terragrout G22    CG2   Thích hợp cho hồ bơi, nhà tắm

Giới thiệu hệ thống Hồ Bơi
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8Keo dán gạch đa dụng  - Tile Bond

Bảng màu keo chà ron

 Keo dán gạch 

 Keo Chà Ron











Terrafix 22TM

C2TE

A high strength with extended open time wall and �oor tile 
adhesive with excellent non-slum characteristic for use with 
ceramic tiles, mosaics and natural stone. 

12 months 
Shelf Life

Passes all tests as per C2FT S1/EN12004 and TCVN 7899
Standard

Keo dán gạch cường độ cao với thời gian mở dài dùng để ốp và lát 
gạch với tính năng chống trượt nổi trội, ứng dụng cho các loại gạch 
ceramics, mosaics và đá tự nhiên.

12 tháng
Hạn sử dụng

C2FT S1/EN12004 và TCVN 7899

Tiêu chuẩn
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Areas of use Khu vực sử dụng

Performance bene�ts Ưu điểm

Tensile Adhesion
EN 1348

Consumption 
Rates

Mixing water %
Pot Life 8 hours
Adjustability Time > 45 min
Open Time > 30 min
Colour Grey and White
Ready to Grout 24 hours
Ready for Use 14 days

Standard condition 
Heat aging 
After water immersion 
After freeze/thaw cycle 

>1.0N/mm²
>1.0N/mm²
>1.0N/mm² 
>1.0N/mm² 

Technical Information

Độ bám dính khi kéo
EN 1348

Định mức

Tỷ lệ nước
Thời gian sử dụng 8 giờ
Thời gian điều chỉnh > 45 phút
Thời gian mở > 30 phút
Màu sắc Xám và trắng
Thời gian để chà ron Sau 24 giờ
Đưa vào sử dụng Sau 14 ngày

Điều kiện tiêu chuẩn
Lão hóa nhiệt
Sau khi ngâm nước
Sau khi đóng/tan băng

>1.0N/mm²
>1.0N/mm²
>1.0N/mm² 
>1.0N/mm² 

Thông số kỹ thuật
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Tile Grouts
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